
                                 Tuần  10    (Từ ngày  11/11  đến ngày  15/11  )     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

11/11

/2024 

Sáng 

1 28 HĐTN 
SKT. Triển lãm tranh chủ đề “ Tình bạn”. 

CĐ: Mái trường, bạn bè thân yêu. 

Tranh tình 

bạn 

2 46 Toán 
Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số - Tiết 

2 

BGĐT, BN, 

tranh 

3 19 TA TC Unit 3 part 3  

4 64 TV ( Đọc) Ngưỡng cửa BGĐT, BN 

Chiều 

5 65 TV( N-N) Kể chuyện Sự tích nhà sàn BGĐT 

6 10 Tin học Bàn phím máy tính  

7  Bổ trợ VH 
Ôn tập nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số BN 

8     

Ba 

12/11 

Sáng 

1 10 

Toán- TA 

Unit 3:  TIME, MULTIPLICATION & 

DIVISION TO 100  

(Bài 3: Thời gian, phép nhân chia trong phạm 

vi 100) 

 

2 66 TV( Viết) 
Đồ đạc trong nhà BGĐT 

3 47 Toán 
Gấp một số lên một số lần – Tiết 1 BGĐT, BP 

4 10 Công nghệ 
Sử dụng máy thu thanh – Tiết 3 BGĐT, đài 

Chiều 

5 37 Tiếng Anh Unit 3: Animals - Lesson 3 – Tiết 6  

6 19 
GDTC 

Động tác chân, động tác lườn và động tác bụng 

- Tiết 2 
 

7 19 TNXH 
Ôn tập chủ đề trường học – Tiết 2 BGĐT 

8   
  

Tư 

13/11 

Sáng 

1 67 TV( Đọc) Món quà đặc biệt BGĐT 

2 68 TV(Viết ) 
Ôn chữ hoa G, H BGĐT, 

Mẫu chữ 

3 48 Toán 
Gấp một số lên một số lần – Tiết 2 BGĐT, BN 

4 38 Tiếng Anh 
Unit 3: Animals - Lesson 3- Tiết 7  

Chiều 

5  Bổ trợ VH Ôn tập gấp 1 số lên một số lần BN 

6 10 Thư viện Đọc sách, truyện 
Truyện,  

sách 

7 10 Đạo đức Thực hành kĩ  năng giữa học kì 1 BGĐT, 



Phiếu HT 

8   
  

Năm 

14/11 

Sáng 

1 69 TV( LT1) 
Từ chỉ đặc điểm. Câu khiến BGĐT, BN 

2 49 
Toán 

 

Phép chia hết, phép chia có dư- Tiết 1 BGĐT, BP 

3  Mĩ thuật Bài 3: Phong cảnh trung thu – Tiết 2  

4 39 Tiếng Anh  Unit 3: Animals - Lesson 3- Tiết 8  

Chiều 

5 29 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo vệ tình 

bạn 

Tranh, tư 

liệu video 

6 20 
TNXH 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp – Tiết 1 BG, tranh 

ảnh 

7 10 

Âm nhạc 

Đọc nhạc: Bài số 2 

Ôn bài hát: Vui đến trường 

Thanh 

phách, 

đàn 

8    
 

Sáu 

15/11 

Sáng 

1 70 

TV ( LT2) 

Viết đoạn văn tả một đồ vật trong nhà hoặc ở 

lớp 

BGĐT, 

thẻ, đồ vật 

thật 

2 20 
GDTC 

Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác 

điều hòa- Tiết 1 

 

3 40 Tiếng Anh 
Unit 3: Animals – Fun time and project – Tiết 9  

4 50 Toán 
Phép chia hết, phép chia có dư – Tiết 2 BGĐT, BN 

Chiều 

5 20 TATC Unit 3 part 3  

6  Bổ trợ VH Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Câu khiến BP 

7 30 
HĐTN SHL theo CĐ: Chúng mình hiểu nhau 

Nhận xét thi đua tuần 10  +  KH tuần 11 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 16 

Ngày  7   tháng  11   năm 2024  

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

 

                                                                                              


